
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
TUẦN  16: MỘT SỐ VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH-MẦM 1 

Thực hiện từ ngày 23 tháng 12 năm 2024 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024 

Thứ 
Thời điểm 

Thứ hai 
23/12/2024 

Thứ ba 
24/12/202

4 

Thứ tư 
25/12/2024 

Thứ năm 
26/12/2024 

Thứ sáu 
27/12/2024 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Lộn cầu vồng, Thi ai nhanh.  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các nguyên 
vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi: Lá cây, sỏi,…  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi khu phát triển vận động từ 10-15 phút (Thứ 2) 
- Cho trẻ chơi ở nhà thư viện theo lịch từ 15-20 phút (Thứ 3) 

Hoạt động 
học 

 

PTTC 
Đi thay đổi 
tốc độ theo 
hiệu lệnh 

PTTCKN
XH 

Bé yêu 
động vật 
trong gia 
đình 
 

PTNN 
Truyện: 
Chú vịt 
xám 
 

PTNT 
Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 2,đếm 
theo khả năng 
chữ số 2. 

 PTTM 
Hát+VĐ 
minh họa: 
Gà trống, 
mèo con và 
cún con   

 
Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi. 
- Góc phân vai: Bán hàng: Bán thực phẩm, bán một số động vật nuôi 
trong gia đình , thăm và khám bệnh cho một số động vật nuôi trong gia 
đình. 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát, làm tranh về chủ đề: “Một số động 
vật nuôi trong gia đình”. 
- Góc học tập - thư viện: Tô ,vẽ, ghép tranh, đọc thơ về chủ đề: “Một 
số động vật nuôi trong gia đình”, Chơi một số đồ chơi Montetsori.  
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây, 
hoa, lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên 
các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 

Con mèo  Con gà 

 

 Con lợn 

 

 Con chó 

 

Ôn các từ đã 
học trong 
tuần 
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Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn hết 
khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Xem tranh ảnh về chủ đề. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề động vật. Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện 
về chủ đề động vật. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, bình cờ,cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ  

 

     Người duyệt                                               Người lập kế hoạch  
 ​  

                                                              
 
  Bùi Thị Thu Hằng                     Lê Thị Minh – Nguyễn T Thanh Hồng-  

                                                                        
 
                                                                              Thị Nger 
  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
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TUẦN 17: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC- MẦM 1 

Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 đến ngày 03 tháng 1 năm 2025 

Thứ 
Thời 
điểm 

Thứ hai 
30/12/2024 

Thứ ba 
31/12/2024 

Thứ tư 
01/01/2025 

Thứ năm 
02/01/2025 

Thứ sáu 
03/01/2025 

Đón trẻ, 
chơi, 
thể dục 
sáng. 

- Đón trẻ. 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi 
ngoài 
trời. 

  
 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Chạy tiếp cờ, Dung dăng dung dẻ. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các nguyên 
vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi về chủ đề.  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi khu phát triển vận động từ 10-15 phút (Thứ 2) 
- Cho trẻ chơi ở nhà thư viện theo lịch từ 15-20 phút (Thứ 3) 

 
Hoạt 
động 
học. 

  

   PTTC 
Tự đập bắt 

bóng được 3 
lần liên tiếp. 

PTNT 
KPKH 

Tìm hiểu về 
một số động 

vật sống 
dưới nước 

NGHỈ 
TẾT DL 

PTTCKNXH 
Dạy trẻ biết 

chia sẻ giúp đỡ 
lẫn nhau. 

PTTM 
Tạo hình: 
Con cá  

 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây dựng ao cá. 
- Góc phân vai: Bán hàng: Bán thực phẩm, bán một số động vật sống 
dưới nước, khám bệnh cho bệnh nhân 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát, làm tranh về chủ đề: “Một số động 
vật sống dưới nước”. 
- Góc học tập - thư viện: Tô ,vẽ, ghép tranh, đọc thơ về chủ đề: “Một số 
động vật sống dưới nước”. Chơi một số đồ chơi Montetsori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây, hoa, 
lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên các 
góc trong tuần. 

Chuẩn 
bị tiếng 
Việt cho 

trẻ 

 

Con cua 

 

 

Con cá 

 

 

NGHỈ TẾT 
DL 

 

Con tôm 

 

Ôn các từ đã 
học trong 
tuần 
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Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn hết 
khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích 

 - Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Xem tranh ảnh về chủ đề. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề động vật. Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về 
chủ đề động vật 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, bình cờ,cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ, bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ 

     Người duyệt                                                   Người lập kế hoạch  
 ​  

   ​                                  ​  
 
 
  Bùi Thị Thu Hằng                       Lê Thị Minh – Nguyễn T Thanh Hồng-  
                                                          
 

                                                                                         
 
                                                                                        Thị Nger 
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 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

TUẦN 18: MỘT SỐ VẬT SỐNG TRONG RỪNG - MẦM 1 
           Thực hiện từ ngày 6 tháng 1 năm 2025 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025 

Thứ 
Thời điểm 

Thứ hai 
6/1/2025 

Thứ ba 
7/1/2025 

Thứ tư 
8/1/2025 

Thứ năm 
9/1/2025 

Thứ sáu 
10/1/2025 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ.  
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Nu na nu nống, Chuyền bóng qua đầu, qua chân. 
(Trẻ chơi từ thứ 3 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi về chủ đề.  
(Trẻ chơi từ thứ 3 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi khu phát triển vận động từ 10-15 phút (Thứ 2) 
- Cho trẻ chơi ở nhà thư viện theo lịch từ 15-20 phút (Thứ 3) 

 
Hoạt động 

học. 
  

PTTC 
Chạy thay 
đổi tốc độ 
theo đúng 
hiệu lệnh 

PTTCKNXH 
 Dạy trẻ kỹ 
năng phòng 
tránh những 
con vật nguy 

hiểm  
 

PTNN 
Truyện: 
Bác gấu 
đen và hai 
chú thỏ 

 PTNT 
Gộp tách 
trong phạm 
vi 2. 

 

PTTM 
Hát+VĐ 
minh họa: 
Chú voi con 
ở Bản Đôn   
 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng bán thực phẩm sạch.   
- Góc phân vai: Bán một số thực phẩm sạch, bán nguyên vật liệu 
phục vụ cho góc xây dựng:, chữa bệnh cho thú cưng. 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát, làm tranh về chủ đề: “Một số 
động vật sống trong rừng”. 
- Góc học tập - thư viện: Tô ,vẽ, ghép tranh, đọc thơ về chủ đề: “Một 
số động vật sống trong rừng”. Chơi một số đồ chơi Montetsori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây, 
hoa, lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên 
các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 

 

 Con hổ 

 

  

Con khỉ 

 

  

Con voi 

 

 

Con gấu 

 

Ôn các từ 
đã học 
trong tuần 
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Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ 
giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo 
ý thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Xem tranh ảnh về chủ đề. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề động vật. Hát, đọc thơ, nghe kể 
chuyện về chủ đề động vật. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, bình cờ,cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ 

     Người duyệt                                                     Người lập kế hoạch  
 ​  
 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​
 
 
  Bùi Thị Thu Hằng               Lê Thị Minh – Nguyễn T Thanh Hồng-  
 

​  
 
                                                                                      Thị Nger 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

TUẦN  19: CÔN TRÙNG - CHIM- MẦM 1 
Thực hiện từ ngày 13 tháng 1 năm 2025 đến ngày 17 tháng 1 năm 2025 

Thứ 
Thời điểm 

Thứ hai 
13/1/2025 

Thứ ba 
14/1/2025 

Thứ tư 
15/1/2025 

Thứ năm 
16/1/2025 

Thứ sáu 
17/1/2025 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Nu na nu nống, Chuyền bóng qua đầu, qua chân. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi về chủ đề.  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi khu phát triển vận động từ 10-15 phút (Thứ 2) 
- Cho trẻ chơi ở nhà thư viện theo lịch từ 15-20 phút (Thứ 3) 

 
Hoạt động 

học. 
  

PTTC 
Ném trúng 
đích ngang 
xa 1,5m 

PTNT 
   KPKH 
 Tìm hiểu 
về một số 
côn trùng và 
chim. 

 

PTTCKNXH
Dạy trẻ tự 
tin mạnh 
dạn trong 
các hoạt 
động 

PTTM​
Tạo hình: 
Côn trùng 

PTNN 
Thơ: Ong 
và bướm 
 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây chuồng chim Bồ Câu. Trẻ biết sử dụng các 
nguyên vật liệu khác nhau để xây thành chuồng chim Bồ Câu. 
- Góc phân vai:  : Bán thực phẩm, thức ăn cho chim bồ chim, bán 
nguyên vật liệu phục vụ cho góc xây dựng. Khám bệnh cho bệnh 
nhân.  
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát, làm tranh về chủ đề: “Một số côn 
trùng và chim”. 
- Góc học tập - thư viện: Tô, vẽ, ghép tranh, đọc thơ vè chủ đề: “Một 
số côn trùng và chim”. Chơi một số đồ chơi Montetsori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây, 
hoa, lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên 
các góc trong tuần. 
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Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 

  

Con bướm 

 

 

 Con ong 

 

 

Con sâu 

 

 

Chim bồ câu 

Ôn các từ 
đã học 
trong tuần 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ 
giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo 
ý thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Xem tranh ảnh về chủ đề. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề động vật. Hát, đọc thơ, nghe kể 
chuyện về chủ đề động vật. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, bình cờ,cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ 

 

     Người duyệt                                                 Người lập kế hoạch  
 ​        
 

 

​ ​​ ​ ​ ​
 
 
  Bùi Thị Thu Hằng                  Lê Thị Minh – Nguyễn T Thanh Hồng- 
     

​  
                   
                                                                                    Thị Nger 
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